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STT 

Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-

2025 

Kết quả đạt được đến tháng 6 

năm 2025 

Ghi 

chú 

1 

Cơ cấu kinh tế: ngành nông - 

lâm nghiệp - thủy sản 70%; 

thương mại, xây dựng, dịch 

vụ và tiểu thủ công nghiệp là 

30% 

 

Cơ cấu kinh tế: ngành nông - lâm 

nghiệp - thủy sản 70% (NQ 70%); 

thương mại, xây dựng, dịch vụ và 

tiểu thủ công nghiệp là 30% (NQ 

30%) 

 

Đạt 

2 

Thu ngân sách nhà nước hàng 

năm tăng từ 12,5% trở lên; 

trong đó thuế, phí tăng bình 

quân 12% . 

 

Thu ngân sách nhà nước hàng 

năm tăng từ 12,5% trở lên (NQ 

tăng từ 13-14% trở lên); trong đó 

thuế, phí tăng bình quân 12% 

(NQ  tăng bình quân 13 – 14%) 

chưa đạt. 

 

Chưa 

đạt 

3 

Có 3/4 trường học đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 1 đạt 75%  

và 1/4 trường  học đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 2 đạt 25% 

 

Có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 1 đạt 75% (NQ100%) 

và 1/4 trường  học đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 2 đạt 25% (NQ 60%) 

chưa đạt. 

 

Chưa 

đạt 

4 

Duy trì trạm y tế xã đạt chuẩn 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế xã 

 

Duy trì trạm y tế xã đạt chuẩn 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã 

 

Đạt 

5 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

dưới  7%. 

 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

dưới 4,49% (NQ dưới 7%) đạt. 

 

Đạt 

6 
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

giảm xuống dưới 1%. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 

xuống dưới 1.27(NQ dưới 1%) 

chưa đạt. 

Chưa 

đạt 

7 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 

dưới 6 tuổi giảm xuống  dưới  

15%. 

 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 

6 tuổi giảm xuống  dưới 22.92% 

(NQ dưới 15%) chưa đạt. 

 

Chưa 

đạt 

8 
Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 

90%; tỷ lệ  thôn văn hóa, 

Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 

96% (NQ 90%); tỷ lệ  thôn văn 
Đạt 



2 
 

quan đơn vị văn hóa đạt 

100%. Trên 70% khu dân cư 

tiêu biểu, trong đó trên 40% 

đạt khu dân cư kiểu mẫu 

 

hóa, quan đơn vị văn hóa đạt 

100% (NQ 100%). Trên 70% khu 

dân cư tiêu biểu, trong đó trên 

40% đạt khu dân cư kiểu mẫu 

(NQ đạt). 

 

9 

Tỷ lệ số hộ sử dụng điện 

thường xuyên, an toàn từ các 

nguồn đạt 98% 

 

Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường 

xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 

99%(NQ 98%) đạt 

 

Đạt 

10 

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 

toàn dân đạt 100% 

 

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn 

dân đạt 94.14% ( NQ 100%) 

chưa đạt. 

 

Chưa 

đạt 

11 

Tỷ lệ hộ dân được dùng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh trên 

95% 

 

Tỷ lệ hộ dân được dùng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh trên 95% 

(NQ 95%) đạt 

 

Đạt 

12 

Giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự ATXH trong mọi tình 

huống. 

 

Giữ vững an ninh chính trị và trật 

tự ATXH trong mọi tình huống 

(NQ đạt). 

 

Đạt 

13 

Công tác tuyển quân hàng 

năm đạt 100% chỉ tiêu giao 

 

Công tác tuyển quân hàng năm 

đạt 100% chỉ tiêu giao (NQ đạt). 

 

Đạt 

15 

Hàng năm Đảng bộ, chính 

quyền, Mặt trận và các đoàn 

thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên; có trên 80% chi bộ 

trực thuộc hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, không có 

chỉ bộ nào không hoàn thành 

nhiệm vụ; có trên 80% cán 

bộ, đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên; kết nạp 

hàng năm từ 10 Đảng viên trở 

lên. 

 

Hàng năm Đảng bộ, chính quyền, 

Mặt trận và các đoàn thể hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 

80% chi bộ trực thuộc hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, không có chỉ 

bộ nào không hoàn thành nhiệm 

vụ; có trên 80% cán bộ, đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

kết nạp hàng năm từ 10 Đảng 

viên trở lên (NQ đạt). 

 

Đạt 

14 
Chi bộ thôn có Chi ủy 100% 

 

Chi bộ thôn có Chi ủy đạt 100% 

(NQ 100%). 

 

Đạt 

16 
Cán bộ chủ chốt xã đạt chuẩn 

về chuyên môn nghiệp vụ đạt 

Cán bộ chủ chốt xã đạt chuẩn về 

chuyên môn nghiệp vụ đạt 
Đạt 



3 
 

100% ; cán bộ, công chức xã 

đạt chuẩn hóa về chuyên môn 

nghiệp vụ đạt  100%; CBCC 

được đào tạo Trung cấp lý 

luận chính trị đạt 90% trở lên. 

 

100% ; cán bộ, công chức xã đạt 

chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp 

vụ đạt  100%; CBCC được đào 

tạo Trung cấp lý luận chính trị đạt 

90% trở lên. 

 

 


